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DANH SÁCH NHÀ HÀNG ÁP DỤNG  

ĐẶC QUYỀN CHÀO MỪNG – ĐẶC QUYỀN PHONG CÁCH SỐNG ĐẲNG CẤP 

 

A. ĐẶC QUYỀN NHÓM 1 – ĐẶC QUYỀN CHÀO MỪNG 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH 

ẨM 

THỰC 

TỈNH/TP ĐỊA CHỈ 

Hà Nội 

1 
 John Anthony @JW 

Marriott Hanoi 
Cantonese HANOI 

 8 P. Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

2 Hà Thành Mansion Vietnamese HANOI 
14 Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

3 Edo Japanese HANOI 360 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

4 HOME Hanoi Vietnamese HANOI 
75 P. Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

5 Kiseki – ro  Japanese HANOI 
53 P. Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

6 
Ming @Pan Pacific 

Hanoi 
Cantonese HANOI 

Khách sạn Pan Pacific Hanoi, 1 Đ. Thanh 

Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 

7 Ly Club HN Vietnamese HANOI 
12 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

8 French Grill French HANOI 
 8 P. Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

9 Kumihimo Japanese HANOI 
 8 P. Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

KV khác 

1 HOME Hội An Vietnamese HOIAN 
Ancient Town, 14 La Hối, Phường Minh An, 

Hội An, Quảng Nam 

2 

Ambassador Club – 

Ana Marina Nha 

Trang 

Internation

al 

NHA 

TRANG 

Đường Nguyễn Cơ Thạch, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

TP Hồ Chí Minh 

1 

Ottimo @Lotte 

Hotel Saigon 

 

Italian HCMC 
LOTTE HOTEL SAIGON, 4A Đ. Tôn Đức 

Thắng, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Coco Dining & 

Whisky Bar 
Fusion HCMC 

143 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Madame Lam Vietnamese HCMC 
10 Đ. Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Mía Dining 
Vietnamese 

Fusion 
HCMC 

12G2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận1, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 
Prime Steak 

Boutique & Chill 

European 

& 

Steakhouse 

HCMC 
138 - 142 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh  



 
 

2 
 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH 

ẨM 

THỰC 

TỈNH/TP ĐỊA CHỈ 

6 

Parkview Cafe 

Restaurant - New 

World Saigon Hotel 

Mediterran

ean & 

Vietnamese 

HCMC 76 Đ. Lê Lai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

7 

YU CHU - 

InterContinental 

Saigon 

Cantonese 

& Peking 
HCMC 

Boulevard, Tầng trệt, InterContinental Saigon. 

Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

8 

Black Vinegar - 

New World Saigon 

Hotel 

Cantonese HCMC 76 Đ. Lê Lai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

9 MAISON MẬN-ĐỎ Vietnamese HCMC 
27J Đ. Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

KV khác 

1 
Botea Woodfire – 

Đà Lạt 
Steakhouse DALAT 

30 Đ. Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

2 

Ciela Skybar and 

Dining - voco Ma 

Belle Danang 

Internation

al 
DANANG 168 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng  

 

B. ĐẶC QUYỀN NHÓM 2 – ĐẶC QUYỀN PHONG CÁCH SỐNG ĐẲNG CẤP 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH ẨM 

THỰC 

TỈNH/ 

TP 
ĐỊA CHỈ 

Hà Nội 

1 Ngân đình Cantonese HANOI 360 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  

2 Hà Thành Mansion Vietnamese HANOI 14 Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3 Ly Club  
Vietnamese 

Fusion 
HANOI 12 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4 Kimono Japanese HANOI 
52-54 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

5 HOME Hanoi Vietnamese HANOI 
Số 75 Nguyễn Đình Chiểu (31 Vân Hồ 2), P. Lê Đại 

Hành,Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6 Cugini  Italian HANOI 67 Đ. Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

7 Oakwine Western HANOI 6 P. Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

8 KASA Sushi Japanese HANOI 
49 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

9 Beatro Italian HANOI 1 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

KV khác 

1 HOME Hoian 
Vietnamese 

Authentic 
HOIAN 

Phố Cổ Hội An, 14 La Hối, Phường Minh An, Hội An, 

Quảng Nam 

2 

Ambassador Club – 

Ana Marina Nha 

Trang 
International 

NHA 

TRANG 

Đường Nguyễn Cơ Thạch, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 



 
 

3 
 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH ẨM 

THỰC 

TỈNH/ 

TP 
ĐỊA CHỈ 

TP Hồ Chí Minh 

1 Madame Lam Vietnamese HCM 
10 Đ. Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 

Black Vinegar - 

New World Saigon 

Hotel 

Cantonese HCM 76 Đ. Lê Lai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

3 

Yu Chu - 

InterContinental 

Saigon 

Authentic 

Cantonese 

and Peking 

cuisine 

HCM 

Boulevard, Tầng trệt, InterContinental Saigon. Góc đường 

Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 
Yen Sushi & Sake 

Pub 
Japanese HCM 

8 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

55 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh 

15A Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 

151E Hai Bà Trưng, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 

185 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ 

Chí Minh 

30 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

2B Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

 

Yên Premium có 2 chi nhánh mới (không áp dụng SHB) 

123 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Hồ Chí Minh 

49 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh 

5 Basta Hiro 
Japanese - 

Italian 
HCM 

CN Saigon Center: 

L3 - 26, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, 

TP. HCM 

 

CN Estella:  

L1-05 Estella Place, 88 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, 

TP. HCM 

 

CN Vincom Đồng Khởi: 

B3-06 Vincom Centre Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1, TP. HCM  

 

CN Vincom Mega Mall: 

L4-12 Vincom Mega Mall, 161 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, 

TP. HCM 



 
 

4 
 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH ẨM 

THỰC 

TỈNH/ 

TP 
ĐỊA CHỈ 

6 
Stoker Woodfired 

Grill & Bar 
European HCM 

STOKER D1: 44 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

STOKER Thao Dien: 2 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

7 
Bờm Kitchen & 

Wine bar 
Fusion HCM 

24 Đ. Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Sushi Hokkaido Japanese 
HCM & 

HN 

1. Sushi Hokkaido Sachi - CN NGUYỄN TRÃI 

139 A-B Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, TP HCM 

 

2. Sushi Hokkaido Sachi - CN ĐÔNG DU 

40 – 42 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM 

 

3. Sushi Hokkaido Sachi - CN SAIGON CENTRE 

 L5 - 17 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q1, TP 

HCM 

 

4. Sushi Hokkaido Sachi - CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

172H - 172Q Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q3, TP HCM 

 

5. Sushi Hokkaido Sachi - CN PASTEUR 

180 Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM 

 

6. Sushi Hokkaido Sachi - CN PHAN XÍCH LONG 

 163 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP HCM 

 

7. Sushi Hokkaido Sachi - CN VINCOM ĐỒNG KHỞI 

B3-07 Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến 

Nghé, Q1, TP HCM 

 

8. Sushi Hokkaido Sachi - CN CRESCENT MALL 

 GF-29B Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, 

Q7, TP.HCM 

 

9. Sushi Hokkaido Sachi - CN ESTELLA PLACE 

L2 - 05+06 Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Q2, 

TP.HCM 

9 

ROS Yacht Club – 

Dining & River 

Lounge 

Contemporar

y Asian  
HCM 

10B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM 

KV khác 

1 Botea Woodfire Steakhouse DALAT 
30 Đ. Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 

Đồng 



 
 

5 
 

NO NHÀ HÀNG 

PHONG 

CÁCH ẨM 

THỰC 

TỈNH/ 

TP 
ĐỊA CHỈ 

2 

Ciela Skybar and 

Dining - voco Ma 

Belle Danang 

International 
DA 

NANG 
168 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng  

Lưu ý: 

- Nội dung ưu đãi, thời hạn chương trình cũng như Danh sách nhà hàng có thể được điều chỉnh 

theo từng thời kỳ và được thông báo, cập nhật trên website: https://www.shb.com.vn/  

- Chủ thẻ vui lòng liên hệ Hotline 24/7 Chương trình đặc quyền: 028 38240558 hoặc website: 

www://SHBMastercardWorld.com.vn  

https://www.shb.com.vn/
https://shbmastercardworld.com.vn/

